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	PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆPMẫu 1a


	KHOA/TT:………………………

	Bộ môn:………………………



KẾ HOẠCH
DỰ GIỜ GIẢNG TRÊN LỚP ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIẢNG DẠY
HỌC KỲ …. NĂM HỌC 20.…   – 20.…  
	Stt
	Họ và tên cán bộ giảng dạy
	Năm sinh
	Số năm giảng dạy (thâm niên)
	Chức danh
 (học vị)
	Học phần
	Dự kiến thời gian 
và địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tuần
	Thứ, ngày
	Tiết học
	Địa điểm
	

	I.  BỘ MÔN
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	II.  BỘ MÔN
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	III.  BỘ MÔN
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	Đồng Nai, ngày…. tháng…. năm 20.…
TRƯỞNG KHOA/TT.



	PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Mẫu 1b


	KHOA/TT:………………………….

	Bộ môn:………………………..



KẾ HOẠCH
DỰ GIỜ GIẢNG TRÊN LỚP ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIẢNG DẠY TẬP SỰ
HỌC KỲ… NĂM HỌC 202...- 202…

	Stt
	Họ và tên cán bộ giảng dạy
	Năm sinh
	Ngày về trường
	Học phần
	Dự kiến thời gian 
và địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tuần
	Ngày, giờ
	Địa điểm
	

	I.  BỘ MÔN
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	II.  BỘ MÔN
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	III.  BỘ MÔN
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  Đồng Nai, ngày….tháng….năm 20….
TRƯỞNG KHOA/TT




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI




PHIẾU DỰ GIỜ  GIẢNGMẫu 2a

(Dành cho giảng viên dự giờ giảng)

Khoa/TT............................................................Bộ môn:..............................................................
Họ và tên giảng viên :....................................... Học vị :...............................................................
Học phần :..........................................................Tiết học : ...................... Địa điểm:.....................

	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	 Mức DTB
	 Mức TB
	Mức TBK
	Mức K
	Mức T

	I
	  Nhóm 1. Phương pháp sư phạm
	
	
	
	
	

	1
	Tác phong sư phạm, trang phục lên lớp
	
	
	
	
	

	2
	Quản lý và bao quát lớp
	
	
	
	
	

	3
	Phương pháp truyền đạt (nói to, rõ ý, mạch lạc, dễ hiểu, ...)
	
	
	
	
	

	4
	Phương pháp trình bày bảng (đầy đủ đề mục, chữ viết rõ ràng,...)
	
	
	
	
	

	5
	Phương pháp giảng dạy lôi cuốn, gợi mở và giải đáp thắc mắc thỏa đáng
	
	
	
	
	

	6
	Sử dụng/kết hợp các phương tiện dạy học hợp lý, hiệu quả
	
	
	
	
	

	7
	Phân bố thời gian tiết học hợp lý (lý thuyết, ví dụ, giải đáp thắc mắc…)
	
	
	
	
	

	II
	Nhóm 2. Chuyên môn
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung bài giảng phù hợp với đề cương qui định của Khoa/TT/Trường
	
	
	
	
	

	2
	Truyền đạt được nội dung cơ bản của bài giảng
	
	
	
	
	

	3
	   Kiến thức thực tiễn  hữu ích và phù hợp với nội dung bài
	
	
	
	
	

	4
	Năng lực làm chủ nội dung bài giảng
	
	
	
	
	

	5
	Tính chính xác của thông tin truyền đạt
	
	
	
	
	

	6
	S.viên được hướng dẫn để tự học (bài tập về nhà, câu hỏi Ng.cứu, tài liệu Th.K)
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mức Dưới Trung bình (DTB) = 1 điểm; Mức Trung bình (TB)  = 2 điểm; Mức Trung bình Khá (TBK) = 3 điểm; Mức Khá (K) = 4 điểm; Mức Tốt (T) = 5 điểm.
NHẬN XÉT CHUNG
1.Phương pháp sư phạm:	…………………………………………………………….......
2.Chuyên môn:……………………………………………………………………….…………
3. Nhận xét khác:……………………………………………………………………….………
4. Các nội dung góp ý cho giảng viên:………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
ĐÁNH GIÁ CHUNG :      
Đánh giá chung là điểm trung bình đánh giá của các mức trên.     
1. Phương pháp sư phạm :  Mức  …/5
2. Chuyên môn                  :  Mức  …/5
                                                                                  Đồng Nai, ngày….. tháng … năm 20....
	
	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ, tên)


  

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAIMẫu 2b


PHIẾU DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN TẬP SỰ/THỬ VIỆC
(Dành cho giảng viên dự giờ giảng)

Khoa /TT................................................      Bộ môn :...................................................................
Họ và tên giảng viên :.......................... Học vị :.................Thời gian bắt đầu tập sự	….
Học phần……................................................Tiết học : ...................... Địa điểm:.	..........

	TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	 Mức 1
	 Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	I
	 Nhóm 1. Phương pháp sư phạm
	
	
	
	
	

	1
	 Tác phong sư phạm, trang phục lên lớp
	
	
	
	
	

	2
	 Quản lý và bao quát lớp
	
	
	
	
	

	3
	 Phương pháp truyền đạt (nói to, rõ ý, mạch lạc, dễ hiểu, ...)
	
	
	
	
	

	4
	 Phương pháp trình bày bảng (đầy đủ đề mục, chữ viết rõ ràng, dễ đọc,...)
	
	
	
	
	

	5
	 Phương pháp giảng dạy lôi cuốn, gợi mở và giải đáp thắc mắc thỏa đáng
	
	
	
	
	

	6
	 Sử dụng/kết hợp các phương tiện dạy học hợp lý, hiệu quả
	
	
	
	
	

	7
	 Phân bố thời gian tiết học hợp lý (lý thuyết, ví dụ, giải đáp thắc mắc …)
	
	
	
	
	

	II
	 Nhóm 2. Chuyên môn
	
	
	
	
	

	8
	 Soạn đầy đủ bài giảng môn học
	
	
	
	
	

	9
	 Nội dung bài giảng phù hợp với đề cương qui định của BM, Khoa/TT
	
	
	
	
	

	10
	 Truyền đạt được nội dung cơ bản của bài giảng
	
	
	
	
	

	11
	  Khả năng liên hệ thực tiễn/liên hệ kiến thức với môn học khác.
	
	
	
	
	

	12
	 Năng lực làm chủ nội dung bài giảng
	
	
	
	
	

	13
	 Tính chính xác của thông tin truyền đạt
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mức Dưới Trung bình (DTB) = 1 điểm; Mức Trung bình (TB)  = 2 điểm; Mức Trung bình Khá (TBK) = 3 điểm; Mức Khá (K) = 4 điểm; Mức Tốt (T) = 5 điểm.
NHẬN XÉT CHUNG
1.Phương pháp sư phạm:……………………………………………………………........…...
2.Chuyên môn:……………………………………………………………………….………...
3. Nhận xét khác:……………………………………………………………………….………
4. Các nội dung góp ý cho giảng viên:…………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
ĐÁNH GIÁ CHUNG :       
Đánh giá chung là điểm trung bình đánh giá của các mức trên.        
1. Phương pháp sư phạm    :  Mức  …/5
2. Chuyên môn :                   :  Mức  …/5
                                                                                      Đồng Nai, ngày….. tháng … năm 20....
	                                                                                          
	
	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ, tên)



               PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆPMẫu 3a

                                             KHOA/TT…..

BÁO CÁO TỔNG HỢP 
TÌNH HÌNH DỰ GIỜ GIẢNG TRÊN LỚP
	STT
	Bộ môn
	Họ và tên giảng viên
	Chức danh, 
Học vị
	Tuổi
	Thâm niên giảng dạy (số năm)
	Học phần
	Địa điểm
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Phương pháp sư phạm
	Năng lực chuyên môn
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HỌC KỲ: ….  NĂM HỌC: 20…   – 20... 
1. Bảng tổng hợp kết quả dự giờ

2. Nhận xét về công tác giảng dạy của giảng viên (nhận xét ưu điểm, nhược điểm và góp ý hướng khắc phục đối với từng giảng viên; nhận xét chung kết quả dự giờ của Khoa/trung tâm, kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy của Khoa trong học kỳ tiếp theo….).
3. Đề xuất, kiến nghị



                                                                                     Đồng Nai, ngày….. tháng … năm 20…..
                                                                                                     TRƯỞNG KHOA/TT
                                                                                         (Ký và ghi rõ họ, tên)


                 PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆPMẫu 3b

                       KHOA /TT…………………...
                       Bộ môn:……………………..

BÁO CÁO TỔNG HỢP 
TÌNH HÌNH DỰ GIỜ GIẢNG TRÊN LỚP CỦA GIẢNG VIÊN TẬP SỰ /THỬ VIỆC
HỌC KỲ:……  NĂM HỌC: 20..... – 20..….
1. Bảng tổng hợp kết quả dự giờ giảng viên tập sự
	STT
	Họ và tên giảng viên
	Ngày về trường
	Chức danh, 
Học vị
	Học phần
	Ngày  giảng thử
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Phương pháp sư phạm
	Năng lực chuyên môn
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



2. Nhận xét về công tác giảng dạy của giảng viên tập sự (nhận xét ưu điểm, nhược điểm và góp ý hướng khắc phục đối với từng giảng viên tập sự; nhận xét chung kết quả dự giờ của Bộ môn, kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy của Bộ môn….).
3. Đề xuất, kiến nghị




Đồng Nai, ngày….. tháng … năm 20…..
	                                                                                          
	
	TRƯỞNG KHOA /TT
(Ký và ghi rõ họ, tên)





	
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP
KHOA/TRUNG TÂM………………………..


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu 3c

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày…. tháng….. năm 20…..


		
BIÊN BẢN 
Họp tổng kết công tác dự giờ học kỳ …. năm học ……..
(dành cho Khoa chuyên môn quản lý học phần)

1. Thời gian và địa điểm: ………………………………………………..………..
Chủ trì  cuộc họp :……………………………………………………………….………
Thư ký cuộc họp : ……………………………………………………………………….
2. Thành phần dự họp:
· Đại diện lãnh đạo Khoa:………………………………………..………………...
· Đại diện lãnh đạo Bộ môn: ………………………………………………………
· Khách mời: (nếu có)……………………………………………………………...
3. Nội dung cuộc họp:
· Đánh giá tổng kết công tác dự giờ tại các bộ môn
· Tổng kết tồn tại trong công tác giảng dạy và dự giờ tại đơn vị
· Đề xuất giải pháp khắc phục
4. Biểu quyết thông qua kết luận cuộc họp
Biên bản cuộc họp kết thúc vào hồi : ……………………………………………..….. . 
Biểu quyết thông qua nội dung biên bản đạt tỷ lệ :  …. (%). Thành phần tham dự không đồng ý : …..(%), lý do không đồng ý : ..……………………………………….
………………………………………………………………………………………….

	Chủ trì cuộc họp
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Thư ký cuộc họp
(Ký và ghi rõ họ, tên)





Mẫu 3d

	TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP
PHÂN HIỆU TẠI TỈNH DỒNG NAI

Số :…../BB-PHĐN- ĐBCL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày…. tháng….. năm 20…..


		
BIÊN BẢN 
Giám sát công tác Dự giờ tại các đơn vị
(dành cho Phòng ĐBCL) 

1. Khoa/TT:..................................................... Bộ môn :..................................................
2. Họ tênCBGD :...............................................................................................................
3. Học phần:......................................................................................................................
4. Địa điểm :............................................ Tiết :............. Ngày dự giờ : ...........................
5. Thành phần tham gia :
	TP
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chữ ký

	Đại diện Khoa/TT, Bộ môn, CĐ
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	Phòng ĐBCL
	1
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	Đại diện Khoa/TT
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Đại diện Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Phòng ĐBCL
(Ký và ghi rõ họ, tên)



